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	Quốc gia Đông Nam Á
	Thời gian
	Thành phần lãnh đạo
	Mục tiêu phong trào
	Phong trào tiêu biểu
	Kết quả phong trào

	In-đô-nê-xi-a
	Nửa sau thế kỉ XIX
	Tư sản dân tộc và tiểu tư sản tri thức
	Chống Hà Lan đòi độc lập, tự do
	A-chê (10/1873), Xu-ma-tra (1873 – 1909), Ba Tắc (1878 – 1907), Ca-li-man-tan (1884 – 1886)
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	Phi-lip- pin
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	Chống Anh đòi giảm thuế, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ văn hoá truyền thống
	Năm 1920, xuất hiện 300 hội người Mi-an-ma (Miến Điện) chống chính sách cai trị hà khắc của thực dân Anh
	Thất bại

	Cam-pu-chia
	Cuối tk XIX đầu TK XX
	Hoàng thân
	Chống thức dân Pháp xâm lược bảo vệ độc lập dân tộc
	Phong trào do hoàng thân Si-vô-tha (1861-1892), của A-cha Xoa , của Pu-côm-bô 
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	Cuối tk XIX đầu TK XX
	Nhân dân
	Chống thực dân Pháp xâm lược bảo vệ độc lập dân tộc
	- Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc, Ong Kẹo và Com-ma-đam.
	Thất bại

	Việt Nam
	Cuối tk XIX đầu TK XX
	Sĩ phu yêu nước, tướng lĩnh cấp thấp, nông dân
	Chống thực dân Pháp xâm lược bảo vệ độc lập dân tộc
	Phong trào chống Pháp ở Nam Kì như khởi nghĩa Trương Định, Nguyễn Trung Trực…
	Thất bại
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2. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á1930 nhiều Đảng cộng sản thành lập
1940
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3. THỜI KÌ TÁI THIẾT VÀ PHÁT TRIỂN SAU KHI GIÀNH ĐƯỢC ĐỘC LẬP
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a) Những ảnh hưởng của chế độ thực dân
+ Kinh tế: 
- Dưới ách cai trị và bóc lột tàn bạo của các thế lực thực dân, phát xít, hầu hết nền kinh tế Đông Nam Á đều yếu kém, lạc hậu, phụ thuộc vào kinh tế tư bản chủ nghĩa phương Tây. 
+ Chính trị:
[bookmark: _Hlk143585605]- Khoét sâu mâu thuẫn vùng miền, sắc tộc, tôn giáo.
- Mâu thuẫn giữa các gia tầng gay gắt.
+ Văn Hóa: 
- Làm mai một không ít những giá trị văn hóa bản địa.
+ Giao thông vận tải:
- Xuất phát từ mục tiêu khai thác thuộc địa, các nước thực dân phương Tây đã phát triển hệ thống giao thông vận tải, cầu cảng, nhà máy, hầm mỏ, đồn điền và du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào Đông Nam Á. Vì thế, diện mạo các quốc gia Đông Nam Á cũng có những biến đổi mang tính tích cực. 
- Ở Việt Nam, hơn 80 năm cai trị của thực dân Pháp đã để lại những hậu quả nặng nề trên mọi lĩnh vực.
[bookmark: 11]b) Quá trình tái thiết và phát triển
- Nhóm năm nước sáng lập ASEAN gồm: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po.
+ Trải qua ba giai đoạn chính với những nội dung cụ thể:
[image: Lý thuyết Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á]
- Nhóm các nước Đông Dương:
+ Cam-pu-chia: từ năm 1975 đến năm 1991, tình hình chính trị bất ổn, kinh tế khủng hoảng do chế độ Pôn Pốt gây ra. Từ năm 1991 đến nay, Cam-pu-chia hồi sinh, kinh tế tăng trưởng; thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Trung Quốc trong sáng kiến “Vành đai và Con đường".
+ Lào: từ năm 1975 – 1986, xây dựng nền kinh tế tập trung, kế hoạch hoá và đạt được một số thành tựu nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Từ cuối năm 1986 đến nay, thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế có sự khởi sắc, đời sống nhân dân các bộ tộc Lào được cải thiện.
+ Việt Nam: từ năm 1986, Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới, hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn 1996 – 2000, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới và có nền kinh tế tăng trưởng nhanh. 
- Các nước khác ở Đông Nam Á: 
+ Bru-nây là một trong những nước có thu nhập đầu người vào hàng cao nhất thế giới nhờ có trữ lượng đáng kể về dầu mỏ và khí tự nhiên. 
+ Mi-an-ma sau khi được Anh trao trả độc lập đã thực hiện chính sách tự lực hướng nội, kinh tế tăng trưởng chậm chạp. Từ cuối năm 1988, chính phủ Mi-an-ma tiến hành cải cách kinh tế và “mở cửa”, kinh tế có phần khởi sắc.
+ Đông Ti-mo đã tuyên bố độc lập vào ngày 28 – 11 – 1975, sau khi Bồ Đào Nha rút khỏi nước này. Tuy nhiên, nhân dân Đông Ti-mo đã phải trải qua một thời gian dài đấu tranh chống lại sự chiếm đóng của các lực lượng In-đô-nê-xi-a. 20 – 5 – 2002 Đông Ti-mo là quốc gia độc lập.
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+ 1920 - 1939: d4u tranh cai cach 6n hoa, bao
dong va trang.

+ 1930: chéng xam lwor, cai tri quan phiét Nhat.

+ Thang 8/1945: In-d6-né-xi-a, Viét Nam, Lao giai

phéng dan toc, gianh doc 14p cho dét nude.
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« Chuyén sang déu tranh giai phong dan tac. « Cac nwéc Déng Duong: tiép tuc dau tranh
+ Hinh thirc d4u tranh phong phu: bao déng chéng thwc dan Phap va dé quc My xam
cach mang (Phi-lip-pin); khdi nghia (In-do- lwoc.
né-xi-a, Cam-pu-chia, Lao, Viét Nam, Mi- » Cac nwdc con lai: dam phan hoa binh voi
an-ma); cai cach on hoa (In-d6-né-xi-a); doi chinh quyén thuc dan Anh, M§, Ha Lan, Bo

dan nguyén (Mi-an-ma — Mién Dién). Dao Nha dé gianh dac Iap.
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- Tién hanh chién lugc Cong
nghiép hod thay thé nhap khau
nhim ddy manh phat trién
cbng nghiép san xudt hang tiéu
diing thay thé hang nhap khau,
nhanh chong x0a bé nghéonan,
lachau.

~ Han ché: Thiéu vén, nguyén
liéu, chi phi cao; chua giai quyét
dugc méi quan hé gida ting
trung vGi cong bang xa hoi.

CUGITHAP NIEN 1980

~ Chuyén sang chién lugc Cong
nghiép hoa Idy xudt khdu lam
chii dao, md cua nén kinh té,
thu hat von ddu tu va ki thust
clia nuc ngodi, tap trung sin
xudt hang hoa dé xust khau,
phat trién kinh té ddi ngoai.
~Két qua: Kinh té, xa ho bién déi
to16n, ti trong cng nghiép cao
han nong nghiép, kinh té ddi
ngoai tang truéng nhanh.

1990 DEN NAY

~ Chi dong hoi nhap kinh
1€ thé gidi, tang cudng hop
tac khu vuc; tap trung trién
khai nén kinh té 4.0. Téc do
ting trudng kinh té cla
nhém nuéc nay khi cao.
Xin-ga-po trés thanh mét trong
b6n “con rong” kinh té cia
chau A,
~ Budc sang thé ki XXI, cic nuéc
nay dang tich cuc tién khai
khuon kh6 ASEAN vé Phit
trién Kinh t€ d6ng déu (AFEED).

A Hinh 66, S0 6 qu trinh ti thiét va phat trién cila nam nudc sing l3p ASEAN.




